TUẦN 35 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II

TIẾT 2: GIẢI BÀI TẬP TRANG 140 TIẾNG VIỆT 3

ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Câu hỏi (trang 140 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm các từ

Đáp Án:

a) Bảo vệ Tổ quốc:
- Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc: đất nước, non sông, giang sơn, sông núi, cõi bờ, sơn hà, quốc gia, nước nhà,...
- Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: canh gác, tuần tra, phòng ngự, kiểm soát bầu trời, chiến đấu, đánh giặc, phá đồn giặc, tiêu diệt giặc, bắn cháy tàu chiến dịch, chống xâm lăng,...
b) Sáng tạo:
- Từ ngữ chỉ trí thức: kĩ sư, bác sĩ, thầy giáo, cô giáo, giáo viên, giáo sư, phó giáo sư, luật sư, nhà nghiên cứu, nhà bác học, viện sĩ viện hàn lâm khoa học,..
- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu, thí nghiệm, giảng dạy, khám bệnh, thuyết trình, viết sách khoa học,...
c) Nghệ thuật:
- Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật: nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc sĩ, nhạc công, hoạ sĩ, ca sĩ, vàn sĩ, thi sĩ, nhà điêu khắc, nhà đạo diễn, nhà quay phim, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, diễn viên múa, nhà tạo mốt...
- Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật: sáng tác, biểu diễn, hát múa, diễn kịch, đóng phim, quay phim, viết truyện, làm thơ, nặn tượng, vẽ tranh, chơi đàn, chụp ảnh,...
- Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, hội hoạ, văn học, kiến trúc, kịch, điện ảnh, điêu khắc, thời trang,...
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